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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TÂN PHÚ                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  TỈNH ĐỒNG NAI                                           
 

Bản án số 48/2023/HS-ST 

Ngày 19-4-2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Kha 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Công Gia 

Ông Nguyễn Minh Toàn 

-Thư ký phiên toà: Bà Võ Thị Ngọc Huyền- Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Tân Phú.   

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia phiên 

tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn- Kiểm sát viên 

Ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

42/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 

Bùi Phú H, sinh ngày 09 tháng 3 năm 1987, tại tỉnh Đồng Nai 

Nơi cư trú: Số 117/1, tổ 6, ấp Phú Cường, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Trình độ học vấn: 4/12. Giới tính: 

Nam. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa. Con ông Bùi 

Đắc Cầu, sinh năm 1964, đã chết và bà Phạm Thị Thủy, sinh năm 1964. Vợ là 

Đinh Thị Thúy Kiều, sinh năm 1995 và không có con. Tiền sự: Không. Tiền án: 

Tại Bản án số 43/2020/HSST ngày 31/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Bùi Phú Hữu bị xử phạt 02 năm tù về tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 22/6/2021. Bị 

cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, “có mặt”. 

Bị hại:      Chị Nguyễn Thị Anh Đ, sinh năm 1993, “vắng mặt” 

Nơi cư trú: ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai. 

Người làm chứng: 

1/ Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 1998, “vắng mặt” 

Nơi cư trú: ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai.  

2/ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1985, “vắng mặt” 

Nơi cư trú: ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu năm 2022, chị Nguyễn Thị Anh Đào và Bùi Phú Hữu có quan hệ 

tình cảm nam nữ. Quá trình quen biết, chị Đào đã dùng điện thoại di động của Hữu 

quay lại cảnh hai người đang quan hệ tình dục với nhau. Bị cáo Hữu có biết việc 

này và vẫn lưu trữ video này ở trong điện thoại Samsung A12 của bị cáo. Đến 

tháng 9 năm 2022, chị Đào và Hữu phát sinh mâu thuẫn và chia tay với nhau. Do 

nghi ngờ chị Đào có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Hiển nên vào khoảng 

13 giờ ngày 27/11/2022, Hữu sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 

đăng nhập vào tài khoản Facebook “Tùy Tâm” của mình gửi 01 video quay lại 

cảnh chị Đào và Hữu đang quan hệ tình dục với nhau đến tài khoản Facebook 

“Hien Nguyen” của anh Hiển. Sau khi gửi video thấy hiển thị chế độ người nhận 

“đã xem” thì bị cáo Hữu thu hồi video này. Sau đó, Hữu chụp màn hình thể hiện 

việc đã gửi video cho anh Hiển xem rồi nhắn tin cho chị Đào biết việc đó nhằm 

mục đích làm nhục. 

Ngày 30/11/2022, Nguyễn Thị Anh Đào có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình 

sự. Ngày 01/02/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có Kết luận 

giám định tư pháp, kết luận 01 video mà Bùi Phú Hữu gửi cho anh Nguyễn Văn 

Hiển có nội dung dâm ô, đồi trụy. Ngày 06/02/2023, tại bản Kết luận giám định tư 

pháp số 01/KL-HSGĐ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kết luận 

01 video mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định có dung lượng 0,031701 

Gibabyte (Bút lục 27). 

Hậu quả: Hành vi sử dụng mạng internet để phổ biến phát tán, phổ biến video 

có nội dung dâm ô, đồi trụy do bị cáo Bùi Phú Hữu gây ra đã xúc phạm nghiêm 

trọng nhân phẩm, danh dự của bị hại Nguyễn Thị Anh Đào.  

Tại Cáo trạng số 54/CT-VKSTP-ĐN ngày 31 tháng 3 năm 2023 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tân Phú đã truy tố bị cáo Bùi Phú Hữu phạm tội “Làm nhục 

người khác” theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú trình bày lời 

luận tội, đánh giá khánh quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và 

giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung 

cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị 

cáo gây ra; nhân thân, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

nguyên nhân điều kiện phạm tội đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm e, khoản 2, Điều 155, điểm s, khoản 1, Điều 51; điểm h, khoản 1, Điều 

52 của Bộ luật hình sự năm 2015 tuyên bố bị cáo phạm tội “Làm nhục người 

khác”. Đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Phú Hữu từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù.      

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thị Anh Đào không yêu cầu bồi 

thường thiệt hại nên đề nghị HĐXX không xem xét giải quyết.  
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Về vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, là công 

cụ phương tiện phạm tội đề nghị tịch thu sung ngân sách Nhà nước.  

Những vấn đề khác: Đối với hành vi phát tán 01 video có nội dung dâm ô, đồi 

trụy của Bùi Phú Hữu, Công an huyện Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 
Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất về tội danh, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối 

với bị cáo. Các bị cáo không bào chữa và không có ý kiến tranh luận gì khác. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về  thủ tục  tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an huyện Tân Phú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị hại là chị Nguyễn Thị Anh Đào; người làm chứng chị 

Nguyễn Thị Thanh Tâm, anh Nguyễn Văn Hiển  đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

nhưng vắng mặt không có lý do. Xét thấy, các đương sự trong vụ án này đã có đầy 

đủ lời khai và việc vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử nên Hội đồng xét xử 

căn cứ khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét 

xử vắng mặt bị hại và người làm chứng. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập 

đúng trình tự luật định có trong hồ sơ, đủ cơ sơ kết luận: Vào khoảng 13 giờ ngày 

27/11/2022, tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Bùi Phú Hữu có hành 

vi sử dụng phương tiện điện tử phát tán lên mạng xã hội (facebook) 01 video có 

nội dung dâm ô đồi trụy ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của chị Nguyễn Thị Anh 

Đào nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của chị Nguyễn Thị Anh 

Đào. Với hành vi phạm tội như trên, bị cáo Bùi Phú Hữu bị Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tân Phú truy tố về tội “Làm nhục người khác” theo điểm e, khoản 2 

Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xúc phạm nghiêm trọng đến 

nhân phẩm danh dự của người khác, đặc biệt là người phụ nữ. Do đó cần xử phạt 

bị cáo một mức hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Xét bị cáo đã nộp 

số tiền bị xử phạt hành chính 7.500.000 đồng, quá trình điều tra và tại phiên tòa 
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thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nhưng lại có 1 tiền án nên HĐXX sẽ cân nhắc 

khi lượng hình đối với bị cáo. 

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác: 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thị Anh Đào không yêu cầu bồi 

thường thiệt hại nên Tòa án không xem xét giải quyết. 

Về vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 có số 

imei: 354312131551278 kèm theo thẻ sim số 0382.765.371 và số 0978.647.556 là 

công cụ phương tiện bị cáo Bùi Phú Hữu dùng để phạm tội nên tịch thu sung ngân 

sách Nhà nước.  

Đối với hành vi “chia sẻ thông tin cổ súy dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc” của Bùi Phú Hữu, Công an huyện Tân Phú đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền theo quy định tại điểm b, khoản 

1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định số 

14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 với số tiền phạt 7.500.000 đồng và biện pháp 

khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật đã chia sẻ là đúng quy 

định của pháp luật. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát huyện Tân Phú tranh tụng tại phiên tòa 

là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

HSST. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm e, khoản 2, Điều 155; điểm s khoản 1, Điều 51; điểm h, 

khoản 1, Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015;   

Tuyên bố bị cáo Bùi Phú Hữu phạm tội “Làm nhục người khác”. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Phú Hữu 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị bắt thi hành án. 

Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

A12 có số imei: 354312131551278 kèm theo thẻ sim số 0382.765.371 và số 

0978.647.556 (hiện đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân 

Phú theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/4/2023). 

Căn cứ Điều 135, Điều 136, khoản 1, Điều 292, khoản 1 Điều 293, Điều 331 

của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí HSST. 

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Báo cho người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật.  
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                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                       Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Tân Phú; 

- Công an huyện Tân Phú; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                       
 

 

                                                                                     Trịnh Thị Kha                        


